
 

 

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SỐ 2 MÔN GDCD 6 

Câu 1: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em ra đời năm nào? 

A. 1989. 

B. 1998. 

C. 1986. 

D. 1987. 

Câu 2: Trẻ em khi sinh ra được tiêm vacxin viêm gan B miễn phí nói đến nhóm quyền nào? 

A. Nhóm quyền bảo vệ. 

B. Nhóm quyền sống còn. 

C. Nhóm quyền phát triển. 

D. Nhóm quyền tham gia. 

Câu 3: Người sử dụng lao động thuê học sinh D 12 tuổi để làm bốc vác hàng hóa. Người sử 

dụng lao động vi phạm nhóm quyền nào? 

A. Nhóm quyền phát triển. 

B. Nhóm quyền sống còn. 

C. Nhóm quyền bảo vệ. 

D. Nhóm quyền tham gia. 

Câu 4: Tại trường học em được tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ 

chào mừng các ngày kỉ niệm : 20/11, 26/3, 8/3. Các hoạt động đó nói đến nhóm quyền nào ? 

A. Nhóm quyền phát triển. 

B. Nhóm quyền sống còn. 

C. Nhóm quyền bảo vệ. 

D. Nhóm quyền tham gia. 

Câu 5: Tại buổi sinh hoạt lớp, em đứng lên phát biểu quan điểm của mình về việc tổ chức 

cắm trại nhân dịp kỉ niệm 26/3. Trong tình huống này em đã sử dụng nhóm quyền nào? 

A. Nhóm quyền phát triển. 

B. Nhóm quyền sống còn. 

C. Nhóm quyền bảo vệ. 

D. Nhóm quyền tham gia. 

Câu 6: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em có bao nhiêu điều và bao nhiêu quyền? 

A. 54 điều, 29 quyền. 

B. 53 điều, 25 quyền. 

C. 52 điều, 27 quyền. 

D. 51 điều, 23 quyền. 

Câu 7: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em thể hiện điều gì? 

A. Thể hiện sự quan tâm và chăm sóc đối với trẻ em. 

B. Thể hiện sự tôn trọng và bảo vệ đối với trẻ em. 

C. Thể hiện sự chăm sóc và bảo vệ đối với trẻ em. 



 

 

D. Thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đối với trẻ em. 

Câu 8: Đối với Châu Á, Việt Nam là nước thứ mấy ký Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ 

em? 

A. 1. 

B. 2. 

C. 3. 

D. 4. 

Câu 9: Hình tròn viền đỏ, nền màu trắng, trên nền có hình vẽ màu đen thuộc loại biển báo 

nào? 

A. Biển báo cấm. 

B. Biển báo nguy hiểm. 

C. Biển hiệu lệnh. 

D. Biển chỉ dẫn. 

Câu 10: Hình tam giác đều, viền đỏ, nền màu vàng, trên nền có hình vẽ màu đen thuộc loại 

biển báo nào ? 

A. Biển báo cấm. 

B. Biển báo nguy hiểm. 

C. Biển hiệu lệnh. 

D. Biển chỉ dẫn. 

Câu 11: Hình tròn, nền màu xanh lam, trên nền có hình vẽ màu trắng thuộc loại biển báo nào 

? 

A. Biển báo cấm. 

B. Biển báo nguy hiểm. 

C. Biển hiệu lệnh. 

D. Biển chỉ dẫn. 

Câu 12: Trẻ em bao nhiêu tuổi được lái xe có dung tích xi lanh dưới 50 cm
3
? 

A. Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. 

B. Từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. 

C. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi. 

D. Từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi. 

Câu 13: Theo luật hiện hành, người điều khiển, người ngồi trên xe máy không đội mũ bảo 

hiểm hoặc đội mũ mà không cài quai đúng quy cách bị phạt bao nhiêu tiền? 

A. 100.000đ - 300.000đ.   B. 100.000đ - 150.000đ. 

C. 100.000đ - 200.000đ.   D. 100.000đ - 250.000đ. 

Câu 14: Khi tắc đường, nhiều người đi xe máy có thói quen đi lên vỉa hè. Theo luật hiện 

hành, hành vi này bị xử phạt bao nhiêu ? 

A. 30.000đ - 400.000đ.   B. 50.000đ - 400.000đ. 

C. 60.000đ - 400.000đ.   D. 70.000đ - 400.000đ. 



 

 

Câu 15: Theo luật hiện hành, người đang lái xe máy mà sử dụng ô (dù), điện thoại di động, 

thiết bị âm thanh sẽ bị phạt bao nhiêu? 

A. 100.000đ - 150.000đ. 

B. 100.000đ - 200.000đ. 

C. 200.000đ - 300.000đ. 

D. 200.000đ - 400.000đ. 

Câu 16: Câu tục ngữ : Trên kính dưới nhường nói đến điều gì ? 

A. Sống chan hòa với mọi người. 

B. Tinh thần đoàn kết. 

C. Siêng năng, kiên trì. 

D. Tự rèn luyện bản thân. 

Câu 17: Nhân dịp 20/11 nhà trường phát động cuộc thi văn nghệ. Phương lớp trưởng lớp 6c 

khích lệ các bạn cùng tham gia. Trong lớp Phương phân công những bạn có tài: người viết 

kịch bản, người diễn xuất, hát, múa. Cả lớp sôi nổi nhiệt tình, duy nhất chỉ có Khanh là không 

nhập cuộc. Em có nhận xét gì về bạn Khanh ? 

A. Khanh là người hòa đồng với mọi người. 

B. Khanh là người khinh người. 

C. Khanh là người không sống chan hòa với mọi người. 

D. Khanh là người sống ích kỉ. 

Câu 18: Việc làm đốt túi nilong sau khi sử dụng đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến yếu tố của 

thiên nhiên? 

A. Môi trường đất. 

B. Môi trường nước. 

C. Môi trường không khí. 

D. Cả A, B, C 

Câu 19: Chú Hà lái xe ôm luôn biết giúp đỡ người nghèo. Hành động đó thể hiện điều gì ? 

A. Chú Hải là người giả dối. 

B. Chú Hải là người sống chan hòa với mọi người. 

C. Chú Hải là người sống ích kỉ. 

D. Chú Hải là người không vụ lợi. 

Câu 20: Vợ chồng chú Hùng giàu có nhưng không quan tâm đến họ hàng ở quê. Việc làm đó 

thể hiện điều gì? 

A. Vợ chồng chú Hùng là người vô cảm. 

B. Vợ chồng chú Hùng là người tham lam. 

C. Vợ chồng chú Hùng là người không sống chan hòa với mọi người. 

D. Vợ chồng chú Hùng là người không biết điều. 

 

----------------HẾT------------------ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


